








Đơn vị : ngàn đồng

Năm
Kỳ trả 

nợ
Nợ đầu kỳ

Trả gốc

 trong kỳ
Trả lãi trong kỳ

Kỳ khoản

thanh toán
Cộng cả năm

1 179.814.000 6.421.929 4.045.815 10.467.744

2 173.392.071 6.421.929 3.901.322 10.323.250

3 166.970.143 6.421.929 3.756.828 10.178.757

4 160.548.214 6.421.929 3.612.335 10.034.263

1 154.126.286 6.421.929 3.467.841 9.889.770

2 147.704.357 6.421.929 3.323.348 9.745.277

3 141.282.429 6.421.929 3.178.855 9.600.783

4 134.860.500 6.421.929 3.034.361 9.456.290

1 128.438.571 6.421.929 2.889.868 9.311.796

2 122.016.643 6.421.929 2.745.374 9.167.303

3 115.594.714 6.421.929 2.600.881 9.022.810

4 109.172.786 6.421.929 2.456.388 8.878.316

1 102.750.857 6.421.929 2.311.894 8.733.823

2 96.328.929 6.421.929 2.167.401 8.589.329

3 89.907.000 6.421.929 2.022.908 8.444.836

4 83.485.071 6.421.929 1.878.414 8.300.343

1 77.063.143 6.421.929 1.733.921 8.155.849

2 70.641.214 6.421.929 1.589.427 8.011.356

3 64.219.286 6.421.929 1.444.934 7.866.863

4 57.797.357 6.421.929 1.300.441 7.722.369

1 51.375.429 6.421.929 1.155.947 7.577.876

2 44.953.500 6.421.929 1.011.454 7.433.382

3 38.531.571 6.421.929 866.960 7.288.889

4 32.109.643 6.421.929 722.467 7.144.396

1 25.687.714 6.421.929 577.974 6.999.902

2 19.265.786 6.421.929 433.480 6.855.409

3 12.843.857 6.421.929 288.987 6.710.915

4 6.421.929 6.421.929 144.493 6.566.422

179.814.000 58.664.318 238.478.318 238.478.318

Chi tiết

A- Tổng giá trị đầu tư 300.993.000 ngàn đ

1- Giá tàu 299.690.000

2- Thuế GTGT (5% được hoàn) 0

3- Thuế trước bạ

4- Chi phí giao nhận tàu 1.303.000 (=50.000 usd)

B- Vốn tự có 121.179.000 ngàn đ

C- Vốn vay 179.814.000 ngàn đ

1- Lãi suất vay 9,00% / năm

2- Thời hạn vay 7 năm

3- Kỳ trả nợ 4 kỳ / năm =28 kỳ trả nợ

4- Tỷ giá USD/VND 26.060 (tỷ giá áp dụng trong tháng 03/2026)
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34.068.331

31.756.437
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29.444.543

27.132.648

Tổng cộng

KẾ HOẠCH TRẢ VỐN VÀ LÃI VAY TÍN DỤNG

Biểu số 1
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41.004.014

38.692.120

36.380.225
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